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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________________

   Số:         /SGDĐT-GDMN-GDTH
 V/v tổ chức góp ý các bản mẫu 
sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng 
Việt và Hoạt động trải nghiệm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

_____________________________

Long An, ngày      tháng  11 năm 2020

                       Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã Kiến Tường   
                                        và thành phố Tân An. 
                           

Căn cứ công văn số 5451/BGDĐT-GDTH ngày 16/12/2020 của Bộ 
GD&ĐT V/v tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 đối với môn 
Tiếng Việt và Hoạt động trải nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng GD&ĐT tổ chức cho giáo 
viên dạy môn Tiếng Việt và Hoạt động trải nghiệm (sau đây gọi chung là môn 
học) tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, cụ thể như sau:

Sở Giáo giáo và Đào tạo Long An chọn cử 10 giáo viên môn Tiếng Việt 
và 10 giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm (danh sách đính kèm) được chọn cử 
góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách 
giáo khoa (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản, thời gian góp ý 
các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 18/11/2020 đến ngày 24/12/2020 và gửi 
bản góp ý sách giáo khoa lớp 2 về Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, 
các Phòng GD&ĐT tổng hợp và gửi về Sở GD&ĐT trước 11h30 ngày 24/12/2020. 
Sở GD&ĐT tổng hợp gửi Vụ GDTH Bộ GD&ĐT (địa chỉ website của các nhà 
xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được gửi qua địa chỉ email của Phòng 
GD&ĐT). Bộ sách Nhà xuất bản Giáo dục (2 bộ tiếng Việt) xin liên hệ Anh 
Kiên, số điện thoại: 0915687468  hoặc hotline: 19004503; Bộ sách Cánh Diều 
(1 bộ tiếng Việt, 1 bộ Hoạt động trải nghiệm), điện thoại số 0896688786.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo có giáo 
viên gớp ý triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:   
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTH);   
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  Lê Thị Song An
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                       LONG AN

                                           DANH SÁCH GIÁO VIÊN GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG VIỆT VÀ HOẠT ĐỘNG TẢI NGHIỆM

                           LỚP 2- TỈNH LONG AN

1. Tài khoản sách Cánh Diều

Môn 
học Họ và tên Năm

vào
ngành

Trường Số
điện thoại

di động

Email Tên truy cập Mật

khẩu

Tiếng Việt  Nguyễn Thị Thanh Vân 1992  TH Võ Thị Sáu, 
thành phố Tân An

0948805639  vanvts639@gmail.com
tiengviet02431 1234567cb

Tiếng Việt
Lê Thị Kiều Nga 2002 TH Trần Văn Ngạn, 

huyện Châu Thành 0976223363 ngangaphuong@gmail.com tiengviet02432 1234567cb
Tiếng Việt

Phạm Văn Thi 1996 TH Nhựt Tảo, huyện 
Tân Trụ 0842148000 phamvanthi2676@gmail.com tiengviet02433 1234567cb

Tiếng Việt Lê Thị Ngọc Diễm
1991 TH Long Thạnh, 

huyện Thủ Thừa

0946334373 ngocdiem334373@gmail.com

tiengviet02434 1234567cb
Tiếng Việt

Đinh Thị Huỳnh Trang TH Lương Hòa, 
huyện Bến Lức 0389286025 kikhoi3012@gmail.com tiengviet02435 1234567cb

Tiếng Việt
Trần Thị Thi 2012 TH Long Định, huyện 

Cần Đước 0356246022
tranthithith@gmail.com

tiengviet02436 1234567cb
Tiếng Việt Nguyễn Hồng Hoàng 

Trân 1984 TH Thuận Thành, 
huyện Cần Giuộc

0913895664 cotranh.cotranhmn@gmail.com

tiengviet02437 1234567cb
Tiếng Việt

Trần Thị Thu 1986 TH An Ninh Đông 
Đức Hòa 09379491296 Tranthu676@gmail.com tiengviet02438 1234567cb

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hồng Của 1991 TH Lê Văn Rỉ, huyện 

Đức Huệ 0388964757 Nguyenthihongcua.tieuhoclevanri@
gmail.com tiengviet02439 1234567cb

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mai 2011 TH Tân Hiệp, huyện 

Thạnh Hóa 0849919397 nguyenthimai241090@gmai.com tiengviet02440 1234567cb

HĐTN  Nguyễn Thị Tuyết Anh 1992 TH Nguyễn Tấn 
Kiều, TX Kiến Tường 0917283636  nguyenthituyetanh2b@gmail.com hoatdongtrainghiem02431 1234567cb

mailto:cotranh.cotranhmn@gmail.com
mailto:nguyenthituyetanh2b@gmail.com
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HĐTN Võ Thị Thu Hương 1993 TH Võ Văn Ngân , 
huyện Đức Hòa

0932036242 Huongvothithu74@gmail.com
hoatdongtrainghiem02432 1234567cb

HĐTN Huỳnh Thị Thanh Thảo 2008 TH Nguyễn Văn Thể, 
huyện  Đức Huệ

0364530654 thaothanh9009@gmail.com
hoatdongtrainghiem02433 1234567cb

HĐTN Võ Thị Kiều Nguyệt 2011 TH Thủy Tây, huyện 
Thạnh Hóa

0988936604 vonguyet12011988@gmail.com
hoatdongtrainghiem02434 1234567cb

HĐTN Nguyễn Thị Kim Phượng 1994 TH Tân Lập, huyện 
Tân Thạnh

0868335873 phuonh7319@gmail.com
hoatdongtrainghiem02435 1234567cb

HĐTN
Huỳnh Thị Quỳnh Mai 1994

TH&THCS Bình Hòa 
Đông, huyện 

Mộc Hóa
0946197917 maihuynh1974@gmail.com

hoatdongtrainghiem02436 1234567cb
HĐTN Nguyễn Văn Khánh 2011 TH Khánh Hưng, 

huyện Vĩnh Hưng
0937 286 625 khanh100707@gmail.com

hoatdongtrainghiem02437 1234567cb
HĐTN Phan Vĩnh Phong 2000 TH Vĩnh Đại,

 huyện Tân Hưng

0917927828 phanvinhphong80@gmail.com

hoatdongtrainghiem02438 1234567cb
HĐTN Huỳnh Nga 1994 TH Hướng Thọ Phú, 

TP Tân An
0986324521 toan515@gmail.com

hoatdongtrainghiem02439 1234567cb
HĐTN Huỳnh Minh Đạt 1996 TH TT Tầm Vu, 

huyện Châu Thành
0917550513 cdthtamvub@gmail.com

hoatdongtrainghiem02440 1234567cb
                 

2.   Tài khoản sách Nhà xuấn bản Giáo dục

Môn 
học Họ và tên Năm

vào
ngành

Trường Số
điện thoại

di động

Email Tên truy cập Mật

khẩu

Tiếng Việt  Nguyễn Thị Thanh Vân 1992  TH Võ Thị Sáu, 
thành phố Tân An

0948805639  vanvts639@gmail.com
bt08lop2tiengviet1                                                                                                                                                                                                                                             IWUIAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

Tiếng Việt
Lê Thị Kiều Nga 2002 TH Trần Văn Ngạn, 

huyện Châu Thành 0976223363 ngangaphuong@gmail.com bt08lop2tiengviet2                                                                                                                                                                                                                                             xFh1Aa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

mailto:phuonh7319@gmail.com
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Tiếng Việt
Phạm Văn Thi 1996 TH Nhựt Tảo, huyện 

Tân Trụ 0842148000 phamvanthi2676@gmail.com bt08lop2tiengviet3                                                                                                                                                                                                                                             Coc2Aa@1                                                                                                                                                                                                                                                       
Tiếng Việt Lê Thị Ngọc Diễm

1991 TH Long Thạnh, 
huyện Thủ Thừa

0946334373 ngocdiem334373@gmail.com

bt08lop2tiengviet4                                                                                                                                                                                                                                             n0YmAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       
Tiếng Việt

Đinh Thị Huỳnh Trang 2012 TH Lương Hòa, 
huyện Bến Lức 0389286025 kikhoi3012@gmail.com bt08lop2tiengviet5                                                                                                                                                                                                                                             PHG3Aa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

Tiếng Việt
Trần Thị Thi 2012 TH Long Định, huyện 

Cần Đước 0356246022
tranthithith@gmail.com

bt08lop2tiengviet6                                                                                                                                                                                                                                             C41RAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       
Tiếng Việt Nguyễn Hồng Hoàng 

Trân 1984 TH Thuận Thành,  
huyện Cần Giuộc

0913895664 cotranh.cotranhmn@gmail.com

bt08lop2tiengviet7                                                                                                                                                                                                                                             yI9XAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       
Tiếng Việt

Trần Thị Thu 1986 TH An Ninh Đông , 
huyện Đức Hòa 09379491296 Tranthu676@gmail.com bt08lop2tiengviet8                                                                                                                                                                                                                                             ifRhAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hồng Của 1991 TH Lê Văn Rỉ, huyện 

Đức Huệ 0388964757 Nguyenthihongcua.tieuhoclevanri@
gmail.com bt08lop2tiengviet9                                                                                                                                                                                                                                             YwueAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

Tiếng Việt
Nguyễn Thị Mai 2011 TH Tân Hiệp, huyện 

Thạnh Hóa 0849919397 nguyenthimai241090@gmai.com bt08lop2tiengviet10                                                                                                                                                                                                                                            7ZmPAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN  Nguyễn Thị Tuyết Anh 1992 TH Nguyễn Tấn 
Kiều, Kiến Tường 0917283636  nguyenthituyetanh2b@gmail.com bt08lop2HDTN1                                                                                                                                                                                                                                                  F2wtAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Võ Thị Thu Hương 1993 TH Võ Văn Ngân, 
huyện Đức Hòa

0932036242 Huongvothithu74@gmail.com
bt08lop2HDTN2                                                                                                                                                                                                                                                  

CXDgAa@
1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Huỳnh Thị Thanh Thảo 2008 TH Nguyễn Văn Thể, 
huyện Đức Huệ

0364530654 thaothanh9009@gmail.com
bt08lop2HDTN3                                                                                                                                                                                                                                                  5wSJAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Võ Thị Kiều Nguyệt 2011 TH Thủy Tây, 

huyện Thạnh Hóa

0988936604 vonguyet12011988@gmail.com

bt08lop2HDTN4                                                                                                                                                                                                                                                  
6ADEAa@
1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Nguyễn Thị Kim Phượng 1994 TH Tân Lập,

 huyện Tân Thạnh
0868335873 phuonh7319@gmail.com

bt08lop2HDTN5                                                                                                                                                                                                                                                  gmClAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       
HĐTN

Huỳnh Thị Quỳnh Mai 1994
TH&THCS Bình Hòa 

Đông, huyên 
Mộc Hóa

0946197917 maihuynh1974@gmail.com
bt08lop2HDTN6                                                                                                                                                                                                                                                  

0MWEAa@
1                                                                                                                                                                                                                                                       

mailto:cotranh.cotranhmn@gmail.com
mailto:nguyenthituyetanh2b@gmail.com
mailto:phuonh7319@gmail.com
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HĐTN Nguyễn Văn Khánh 2011 TH Khánh Hưng, 
huyện Vĩnh Hưng

0937 286 625 khanh100707@gmail.com

bt08lop2HDTN7                                                                                                                                                                                                                                                  
NV5YAa@
1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Phan Vĩnh Phong 2000 TH Vĩnh Đại, huyện 
Tân Hưng

0917927828 phanvinhphong80@gmail.com
bt08lop2HDTN8                                                                                                                                                                                                                                                  DrGGAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Huỳnh Nga 1994 TH Hướng Thọ Phú, 
TP Tân An

0986324521 toan515@gmail.com
bt08lop2HDTN9                                                                                                                                                                                                                                                  bVOuAa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

HĐTN Huỳnh Minh Đạt 1996 TH TT Tầm Vu, 
huyện Châu Thành

0917550513 cdthtamvub@gmail.com
bt08lop2HDTN10                                                                                                                                                                                                                                                 LxP9Aa@1                                                                                                                                                                                                                                                       

 Danh sách có 20 người
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